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Tường thuật hội nghị

CSRS (Cervical Spine Research Society), New York, 1973
CSRS-ES, 1984
CSRS-AP 1, Kobe, Japan, 2010
CSRS-AP 2, Busan, Korea, 2011
CSRS-AP 3, Fukuoba, Japan, 2012
CSRS-AP 4, Seoul, Korea, 2013



CSRS AP 5 Việt Nam 2014
• 280 người tham dự
• 20 quốc gia
• Hơn 180 báo cáo 

gồm
– 50 báo cáo E Posters
– 5 bài giảng chủ tịch 

Châu Âu- Bắc Mỹ- Việt 
Nam

– 12 bài giảng khách 
mời quốc tế

– 114 báo cáo khoa học



Rotation C1-2

• Volunteer’s age was 34yrs (25-48), BMI 27+/- 4
• Clinically, absolute cervical rotation (cROT) was 145 +/- 15; 

ROTC1-2 = 85+/-13
• On MRI, cROT-MRI = 120 +/- 15; ROTC1-2-MRI = 66 +/- 10
• %ROTC1-2 = 59+/-6 % cROT
• %ROTC1-2 = 55+/-7 % CROT-MRI

Michael Mayer (Germany, mayermichi@yahoo.de). Assessment of atlantoaxial rotation: can we rely 
on our clinical evaluation?



Viêm khớp C1-C2

• Đau cổ cao và chẩm dưới, đau tăng khi xoay đầu cùng 
bên

• Phong bế C1-2 làm giảm tạm thời triệu chứng
• Xquang: viêm C1-C2; CT scan, MRI: nhạy hơn Xq
• Mổ hàn C1-2 theo kĩ thuật Goel/Harms
Duward Quentin (USA). C1-C2 Goel/Harms fusion for painful C1-C2 facet arthropathy with C2 
neuralgia



Liệt C5 sau mổ tạo hình bản sống

Satoshi Nori (Japan). Analysis of C5 palsy after selective laminectomy / laminoplasty in cervical 
spondylotic myelopathy



Tư thế đầu-cổ ảnh hưởng đến 
vấn đề nuốt

• PIA (pharyngeal inlet angle)
• PIA is defined as the angle 

between McGregor’s line and 
the line that links the center of 
the C1 anterior arch and the 
apex of the cervical sagittal 
curvature

• PIA > 900 :S-line (+), 
swallowable

• PIA < 900: S-line (-), risk of 
dysphagia

Shuichi Kaneyama (Japan). S-line (Swallowable line) – the border between normal swaloowing and 
dysphagia after occipitospinal fusion



Canh hàng CS cổ (C-alignment)

Dong-Ho Lee (Korea). The impact of surgical correction of cervical kyphosis on thoraco-lumbo-pelvic 
alignement

Cervical lordosis is a parameter influenced by thoracic 
kyphosis and T1 slope



Dropped head syndrome

Masao Koda (Japan). Dropped head syndrome after cervical laminoplasty: a case control study

Yunichi Yamane (Japan). Postoperative alignment after selective laminectomy with musche 
preservation for cervical spondylotic myelopathy



Chiari malformation

Chun Kee Chung (Korea). Surgical outcome of Chiary malformation types 1.0 and 1.5

Thoát vị não sau vào lỗ lớn nền sọ, gây hẹp, làm tăng tốc độ dòng chảy dịch 
não tủy, tạo nang trong tủy sống (theo định luật Ventouri)



OPLL

Keishi Maruo (Japan). The impact of dynamic factors on clinical outcome after laminoplasty for 
cervical myelopathy due to ossification of the posterior longitudinal ligament



JOA

So Kato (Japan). Comparison of Japanese Orthopaedic Association score (JOA score) and modified 
JOA score for the assessment of cervical myelopathy



Khoảng thay đổi tối thiểu (MCID: Minimal 
clinically important difference)

Eiji Wada (Japan). Minimal clinically important difference (MCID) of visual analogue scale in cervical 
myelopathy disorders

Sử dụng VAS (visual analogue scale) 100 điểm để lượng giá mức độ đau hay 
tê, đối chiếu với JOA



Đo điện sinh lý

Kazuyoshi Nakanishi (Japan). Electrophysiological evidence of functional improvement in the 
corticospinal tract after laminoplasty in the patients with cervical compressive myelopathy



Phù tủy sau mổ

Hiroshi Ozawa (Japan). Postoperative spinal cord swelling and intramedullary Gd-DTPA enhancement 
in cervical spondylotic myeopathy



Độ tin cậy của MRI trong việc đánh giá 
trước mổ sự chèn ép tủy ở tầng C6/7

• MRI chưa chắc nhạy nhất

Akihiro Koh (Japan). Reliability of MRI for the preoperative assessment of compression at C6/7 disc 
level



3D printer

Rafael Cruz Bundoc (Philippine). Preoperative templating using desktop 3D printing for cervical spine 
surgery



Điều trị bệnh lý rễ cổ (radiculopathy)
• Hai phương pháp chính:

– Giải áp lối trước và hàn xương (ACDF: 
anterior decompression and fusion)

– Thay đĩa nhân tạo (ADR: articular disc 
replacement)

• Mục đích chính của ADR là ngăn ngừa 
thoái hóa vùng lân cận (ASD: adjacent 
segment degeneration)

• Nghiên cứu RCT cho thấy kết quả 
tương đương nhau theo thang điểm 
NDI (Neck Disability Index)

Martin Skeppholm (Sweden). Artificial disc replacement versus fusion in cervical radiculopathy – Is 
there more to discover? A randomized controlled trial with two years of follow-up

Andre Jackowski (UK). Treatment of cervical radiculopathy- Its past history and future direction

2010

2014
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Chấp pháp như sơn
Trì tâm nhược thủy
Thường thần như xuân
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